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Từ vựng thời tiết bằng tiếng Đức
Các từ tiếng Đức về thời tiết: nắng, mưa, gió, tuyết, mây và nhiệt độ, mỗi từ kèm phát âm, bản dịch và một câu ví dụ.
Gấp tờ giấy theo đường nét đứt, hoặc che phần nghĩa bằng một dải giấy rồi kéo dần xuống khi bạn nhớ ra từng nghĩa. Sau
đó che các từ và nhớ lại chúng dựa vào phần nghĩa. Mỗi lần nhớ ra một từ ngay lập tức, hãy đánh dấu vào một ô.
lingard.app/vi/weather-in-german
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1 das Wetter [das ˈvɛtɐ] thời tiết
Wie ist das Wetter heute? Hôm nay thời tiết thế nào?

2 die Sonne [diː ˈzɔnə] mặt trời
Die Sonne scheint heute. Hôm nay mặt trời chiếu sáng.

3 scheinen [ˈʃaɪ̯nən] chiếu sáng, chiếu
Die Sonne scheint den ganzen Tag. Mặt trời chiếu sáng cả ngày.

4 sonnig [ˈzɔnɪç] nắng, có nắng
Es ist heute sonnig. Hôm nay trời nắng.

5 klar [klaːɐ̯ ] quang đãng, trong
Der Himmel ist klar. Bầu trời quang đãng.

6 der Himmel [deːɐ̯  ˈhɪməl] bầu trời, trời
Der Himmel ist blau. Bầu trời màu xanh.

7 die Wolke [diː ˈvɔlkə] mây, đám mây
Am Himmel ist keine Wolke. Trên trời không có một gợn mây nào.

8 bewölkt [bəˈvœlkt] nhiều mây, có mây
Der Himmel ist bewölkt. Trời nhiều mây.

9 der Regen [deːɐ̯  ˈʁeːɡən] mưa, cơn mưa
Der Regen hört bald auf. Cơn mưa sắp tạnh rồi.

10 regnen [ˈʁeːɡnən] mưa
Es regnet schon den ganzen Tag. Trời mưa suốt cả ngày.

11 regnerisch [ˈʁeːɡnəʁɪʃ] có mưa, nhiều mưa
Es ist heute regnerisch. Hôm nay trời có mưa.

12 der Regenschirm [deːɐ̯  ˈʁeːɡənˌʃɪʁm] ô, dù
Nimm einen Regenschirm mit! Mang theo ô đi!

13 nass [nas] ướt
Meine Schuhe sind nass. Giày của tôi bị ướt.

14 der Schnee [deːɐ̯  ʃneː] tuyết
Die Kinder spielen im Schnee. Bọn trẻ đang chơi trong tuyết.

15 schneien [ˈʃnaɪ̯ən] có tuyết rơi, tuyết rơi
Im Winter schneit es oft. Mùa đông trời thường có tuyết rơi.

16 verschneit [fɛɐ̯ ˈʃnaɪ̯ t] phủ tuyết, có tuyết
Der Berg ist verschneit. Ngọn núi phủ đầy tuyết.

17 der Wind [deːɐ̯  vɪnt] gió
Der Wind ist heute stark. Hôm nay gió mạnh.
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18 windig [ˈvɪndɪç] nhiều gió, có gió
Es ist heute windig. Hôm nay trời nhiều gió.

19 der Sturm [deːɐ̯  ʃtʊʁm] bão
Der Sturm hat einen Baum umgeworfen. Cơn bão đã quật đổ một cái cây.

20 stürmisch [ˈʃtʏʁmɪʃ] có bão, giông bão
Es ist heute stürmisch. Hôm nay trời có bão.

21 das Gewitter [das ɡəˈvɪtɐ] dông, bão có sấm sét
Am Abend gibt es ein Gewitter. Buổi tối sẽ có dông.

22 der Nebel [deːɐ̯  ˈneːbəl] sương mù
Der Nebel ist heute sehr dicht. Hôm nay sương mù rất dày.

23 neblig [ˈneːblɪç] có sương mù, mù sương
Es ist heute neblig. Hôm nay trời có sương mù.

24 die Temperatur [diː tɛmpəʁaˈtuːɐ̯ ] nhiệt độ
Die Temperatur liegt heute bei 20 Grad. Hôm nay nhiệt độ khoảng 20 độ.

25 der Grad [deːɐ̯  ɡʁaːt] độ
Es sind heute 25 Grad. Hôm nay trời 25 độ.

26 heiß [haɪ̯ s] nóng
Es ist heute heiß. Hôm nay trời nóng.

27 die Hitze [diː ˈhɪtsə] cái nóng, sức nóng
Bei dieser Hitze bleibe ich zu Hause. Trời nóng thế này tôi ở nhà thôi.

28 warm [vaʁm] ấm, ấm áp
Es ist heute warm. Hôm nay trời ấm.

29 kühl [kyːl] mát, mát mẻ
Es ist heute kühl. Hôm nay trời mát.

30 kalt [kalt] lạnh
Es ist kalt draußen. Bên ngoài trời lạnh.

31 die Kälte [diː ˈkɛltə] cái lạnh, giá lạnh
Ich mag die Kälte nicht. Tôi không thích cái lạnh.

32 der Wetterbericht [deːɐ̯  ˈvɛtɐbəˌʁɪçt] bản tin thời tiết
Im Radio kommt gleich der Wetterbericht. Đài sắp phát bản tin thời tiết.

33 die Wettervorhersage [diː
ˈvɛtɐfoːɐ̯ heːɐ̯ zaːɡə]

dự báo thời tiết

Die Wettervorhersage sagt Regen für morgen voraus. Dự báo thời tiết báo ngày mai có mưa.

34 minus [ˈmiːnʊs] âm (dưới 0 độ)
Heute Nacht sind es minus fünf Grad. Đêm nay nhiệt độ âm năm độ.

35 das Thermometer [das tɛʁmoˈmeːtɐ] nhiệt kế
Ich messe die Temperatur mit dem Thermometer. Tôi đo nhiệt độ bằng nhiệt kế.

36 das Klima [das ˈkliːma] khí hậu
Das Klima in Deutschland ist gemäßigt. Khí hậu ở Đức ôn hòa.

37 die Jahreszeit [diː ˈjaːʁəsˌtsaɪ̯ t] mùa
Der Frühling ist meine Lieblingsjahreszeit. Mùa xuân là mùa yêu thích của tôi.
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38 der Frühling [deːɐ̯  ˈfʁyːlɪŋ] mùa xuân
Im Frühling erblühen die Blumen. Vào mùa xuân, hoa nở rộ.

39 der Sommer [deːɐ̯  ˈzɔmɐ] mùa hè
Der Sommer ist die schönste Zeit des Jahres. Mùa hè là khoảng thời gian đẹp nhất trong năm.

40 der Herbst [deːɐ̯  hɛʁpst] mùa thu
Der Herbst ist die Zeit der bunten Blätter. Mùa thu là mùa của những chiếc lá nhiều màu sắc.

41 der Winter [deːɐ̯  ˈvɪntɐ] mùa đông
Im Winter ist es kalt. Vào mùa đông trời lạnh.

42 der Sonnenschein [deːɐ̯  ˈzɔnənˌʃaɪ̯n] ánh nắng, ánh nắng mặt trời
Wir genossen den Sonnenschein auf der Terrasse. Chúng tôi tận hưởng ánh nắng trên hiên nhà.

43 der Sonnenaufgang [deːɐ̯  ˈzɔnənˌʔaʊ̯ fˌɡaŋ] bình minh, mặt trời mọc
Der Sonnenaufgang war wunderschön. Bình minh thật tuyệt đẹp.

44 der Sonnenuntergang [deːɐ̯  ˈzɔnən

ˌʔʊntɐɡaŋ]
hoàng hôn, mặt trời lặn

Der Sonnenuntergang war heute Abend
atemberaubend. Hoàng hôn tối nay đẹp đến nghẹt thở.

45 der Schatten [deːɐ̯  ˈʃatən] bóng râm
Ich saß im Schatten eines Baumes. Tôi ngồi dưới bóng râm của một cái cây.

46 die Sonnenbrille [diː ˈzɔnənˌbʁɪlə] kính râm
Ich trage im Sommer immer meine Sonnenbrille. Mùa hè tôi luôn đeo kính râm.

47 die Sonnencreme [diː ˈzɔnənˌkʁeːm] kem chống nắng
Ich trage immer Sonnencreme, wenn ich in die Sonne
gehe. Tôi luôn thoa kem chống nắng khi ra nắng.

48 bedeckt [bəˈdɛkt] u ám, âm u
Der Himmel ist heute bedeckt. Hôm nay bầu trời u ám.

49 der Regenschauer [deːɐ̯  ˈʁeːɡənˌʃaʊ̯ ɐ] mưa rào
Ein kurzer Regenschauer kühlte die Luft ab. Một trận mưa rào ngắn đã làm không khí mát hơn.

50 der Nieselregen [deːɐ̯  ˈniːzəlˌʁeːɡən] mưa phùn
Den ganzen Nachmittag fiel leichter Nieselregen. Mưa phùn nhẹ rơi suốt buổi chiều.

51 der Regentropfen [deːɐ̯  ˈʁeːɡənˌtʁɔpfən] giọt mưa
Der Regentropfen fiel auf mein Fenster. Giọt mưa rơi xuống cửa sổ của tôi.

52 die Pfütze [diː ˈpfʏtsə] vũng nước
Nach dem Regen sind überall Pfützen. Sau cơn mưa, khắp nơi đều có vũng nước.

53 der Regenbogen [deːɐ̯  ˈʁeːɡənˌboːɡən] cầu vồng
Nach dem Regen sah ich einen Regenbogen. Sau cơn mưa tôi nhìn thấy một cầu vồng.

54 trocken [ˈtʁɔkən] khô, khô ráo
Das Wetter ist heute trocken. Thời tiết hôm nay khô ráo.

55 der Schneefall [deːɐ̯  ˈʃneːˌfal] tuyết rơi, trận tuyết
Der Schneefall war sehr stark. Trận tuyết rất lớn.

56 die Schneeflocke [diː ˈʃneːˌflɔkə] bông tuyết
Die Schneeflocke glitzerte im Sonnenlicht. Bông tuyết lấp lánh dưới ánh mặt trời.



4 / 6lingard.app

TIẾNG ĐỨC NGHĨA ĐÃ NHỚ

57 der Schneeregen [deːɐ̯  ˈʃneːˌʁeːɡən] mưa tuyết, mưa lẫn tuyết
Am Morgen fiel Schneeregen. Buổi sáng có mưa tuyết.

58 der Schneematsch [deːɐ̯  ˈʃneːˌmatʃ] tuyết tan lẫn bùn, bùn tuyết
Nach dem Schneefall war der Boden voller
Schneematsch. Sau trận tuyết, mặt đất đầy bùn tuyết.

59 der Schneesturm [deːɐ̯  ˈʃneːˌʃtʊʁm] bão tuyết
Der Schneesturm hat die Stadt lahmgelegt. Bão tuyết đã làm tê liệt thành phố.

60 das Eis [das aɪ̯ s] băng, nước đá
Im Winter liegt Eis auf dem See. Vào mùa đông, mặt hồ có băng.

61 das Glatteis [das ˈɡlatˌʔaɪ̯ s] băng trơn trên đường
Bei Glatteis fahre ich sehr langsam. Khi có băng trơn trên đường, tôi lái xe rất chậm.

62 der Eiszapfen [deːɐ̯  ˈaɪ̯ sˌtsapfən] nhũ băng
Der Eiszapfen hängt von der Dachrinne. Nhũ băng treo từ máng xối.

63 der Frost [deːɐ̯  fʁɔst] sương giá
Der Frost hat die Blumen im Garten zerstört. Sương giá đã làm chết hoa trong vườn.

64 frieren [ˈfʁiːʁən] đóng băng, lạnh cóng
Heute Nacht friert es. Đêm nay trời sẽ đóng băng.

65 eisig [ˈaɪ̯zɪç] lạnh giá, băng giá
Das Wasser ist eisig kalt. Nước lạnh giá.

66 die Lawine [diː laˈviːnə] lở tuyết
Die Lawine hat mehrere Häuser zerstört. Trận lở tuyết đã phá hủy nhiều ngôi nhà.

67 wehen [ˈveːən] thổi (gió)
Der Wind weht von Westen. Gió thổi từ hướng tây.

68 die Brise [diː ˈbʁiːzə] gió nhẹ, làn gió
Eine leichte Brise weht durch die Bäume. Một làn gió nhẹ thổi qua những hàng cây.

69 der Blitz [deːɐ̯  blɪts] tia chớp, sét
Der Blitz hat einen Baum getroffen. Sét đã đánh trúng một cái cây.

70 der Donner [deːɐ̯  ˈdɔnɐ] sấm
Der Donner grollte am Himmel. Sấm rền vang trên bầu trời.

71 der Hagel [deːɐ̯  ˈhaːɡəl] mưa đá
Der Hagel hat die Autos beschädigt. Mưa đá đã làm hỏng những chiếc xe ô tô.

72 das Unwetter [das ˈʊnˌvɛtɐ] giông bão, thời tiết xấu
Das Unwetter tobte die ganze Nacht. Giông bão hoành hành suốt đêm.

73 die Unwetterwarnung [diː ˈʊnvɛtɐ

ˌvaʁnʊŋ]
cảnh báo thời tiết nguy hiểm

Der Wetterdienst hat eine Unwetterwarnung für die
Region herausgegeben.

Cơ quan khí tượng đã ban hành cảnh báo thời tiết
nguy hiểm cho khu vực.

74 der Tornado [deːɐ̯  tɔʁˈnaːdo] lốc xoáy
Ein Tornado fegte über die Stadt. Một cơn lốc xoáy quét qua thành phố.

75 der Hurrikan [deːɐ̯  ˈhʊʁikan] bão cuồng phong
Der Hurrikan hat schwere Schäden angerichtet. Bão cuồng phong đã gây thiệt hại nặng nề.
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Không nhìn, hãy viết từng từ bằng ngôn ngữ bạn đang học. Con số ở cuối dòng là số thứ tự của từ trong danh sách, nơi có đáp án.

mưa đá 71

cầu vồng 53

mùa 37

mưa 10

giông bão, thời tiết xấu 72

bản tin thời tiết 32

ô, dù 12

có sương mù, mù sương 23

lạnh giá, băng giá 65

nóng 26

nhiệt độ 24

bông tuyết 56

độ 25

nhiệt kế 35

tuyết tan lẫn bùn, bùn tuyết 58

mùa thu 40

kem chống nắng 47

lạnh 30

phủ tuyết, có tuyết 16

mùa hè 39

thổi (gió) 67

tia chớp, sét 69

khô, khô ráo 54

ấm, ấm áp 28

âm (dưới 0 độ) 34

sương mù 22

mưa rào 49

u ám, âm u 48

băng, nước đá 60

mùa đông 41

mùa xuân 38

nhũ băng 62

bóng râm 45

tuyết 14

có mưa, nhiều mưa 11

mây, đám mây 7

dông, bão có sấm sét 21

lốc xoáy 74

mưa tuyết, mưa lẫn tuyết 57

nắng, có nắng 4

khí hậu 36

giọt mưa 51

bầu trời, trời 6

ướt 13

nhiều mây, có mây 8

tuyết rơi, trận tuyết 55

hoàng hôn, mặt trời lặn 44

cái nóng, sức nóng 27

có bão, giông bão 20

có tuyết rơi, tuyết rơi 15

gió nhẹ, làn gió 68

mát, mát mẻ 29

kính râm 46

bão tuyết 59

cảnh báo thời tiết nguy hiểm 73

đóng băng, lạnh cóng 64

cái lạnh, giá lạnh 31

quang đãng, trong 5

nhiều gió, có gió 18

vũng nước 52

lở tuyết 66

chiếu sáng, chiếu 3

mưa, cơn mưa 9

gió 17
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mưa phùn 50

sương giá 63

bão cuồng phong 75

dự báo thời tiết 33

ánh nắng, ánh nắng mặt trời 42

thời tiết 1

sấm 70

băng trơn trên đường 61

bão 19

bình minh, mặt trời mọc 43

mặt trời 2
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